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1 ECO3021 Dân số và phát triển 2 16/06/2023 09h00 C101 44K04 181120913222 Khounsavanh Sadaphone 27/07/1999

2 ACC3008 Hệ thống thông tin kế toán 3 14/06/2023 13h30 D001 45K18.2 191121018228 Hồ Viết Khang 04/04/2001

3 MIS2002 Hệ thống thông tin quản lý 3 07/06/2023 07h00 C208 45K07.2 191121703318 Hoàng Khánh Linh 03/04/2001

4 ENG2013 IELTS INTERMEDIATE 1 3 13/06/2023 15h30 D302 43K06.3 171121006308 Thái Thị Vân Hà 26/12/1999

5 ENG2014 IELTS INTERMEDIATE 2 2 13/06/2023 13h30 D303 45K20 191121120132 Trần Khánh Linh 11/03/2001

6 ACC3005 Kế toán công ty 3 13/06/2023 09h00 D204 45K06.5 191121006532 Phạm Thị Ngoan 14/05/2001

7 ACC2004 Kế toán hành chính sự nghiệp 3 14/06/2023 15h30 D304 45K06.5 191121006505 Nguyễn Thị Minh Châu 10/04/2001

8 ACC3007 Kế toán thuế 3 05/06/2023 15h30 D405 45K06.5 191121006506 Nguyễn Thảo Chi 25/12/2001

9 AUD3004 Kiểm soát nội bộ 3 05/06/2023 13h30 D206 45K18.2 191121018220 Trần Thị Hiếu 28/01/2001

10 ECO3001 Kinh tế vĩ mô nâng cao 3 08/06/2023 13h30 D106 45K20 191121120133 Lê Mạnh Long 14/02/2001

11 BAN3003 Nghiệp vụ ngân hàng 3 08/06/2023 13h30 D304 45K15.2 191122015252 Lê Phạm Minh Trí 12/06/2001

12 IBS3005 Quản trị kinh doanh quốc tế 3 13/06/2023 07h00 D302 44K01.3 181121601351 Huỳnh Quang Vinh 17/10/2000

13 COM3003 Quản trị quan hệ khách hàng 3 15/06/2023 09h00 D001 45K25.2 191121325261
Công Huyền Tôn Nữ 

Phương
Thảo 07/12/2001

14 MGT3003 Quản trị sản xuất 3 06/06/2023 15h30 D401 45K02.4 191121302407 Lương Út Duyên 13/02/2001

15 MGT3003 Quản trị sản xuất 3 06/06/2023 15h30 D407 45K02.4 191121302422 Lý Bảo Gia Long 07/10/2001

Họ và tên sinh viên

TRƯỜNG ĐAI HỌC KINH TẾ

ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG

DANH SÁCH CÁC BÀI THI KTHP HỌC KỲ 2 NĂM HỌC 2022-2023 - ĐỢT 1 VÀ 2

KHÔNG THAY ĐỔI KẾT QUẢ SAU KHI PHÚC KHẢO
(Trường hợp sinh viên từ khoá 45K trở về trước)

Độc  lập - Tự do - Hạnh phúc

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
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16 STA2002
Thống kê kinh doanh và kinh 

tế
3 15/06/2023 07h00 D206 44K15.3 181122015307 Nguyễn Hữu Bằng 18/03/2000

17 ENG3005 Tiếng Anh kinh tế 3 14/06/2023 07h00 C204 45K20 191121120169 Phùng Ngọc Vĩ 27/05/2001

18 SMT1005 Triết học Mác - Lênin 3 14/06/2023 15h30 D402 45K15.4 191122015454 Phạm Quỳnh Trang 24/10/2001
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